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TỔ: SỬ- ĐỊA – GDCD                               BẢNG ĐẶC TẢ SỬ GK2(2022-2023)  
I.Nội dung kiến thức:
1. Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)

2. Bài 22:Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất(1965-1973)

3. Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

II. Hình thức kiểm tra: 100% TN khách quan( 30 câu)

III.Thời gian: 45 phút không kể giao đề.

IV. Đặc tả : 
	                   Cấp độ

CĐ/ Bài
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)


	Biết được tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.
Trình bày được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của phong trào “Đồng khởi”.

Biết được nội dung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960).

Biết được hoàn cảnh, âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.
	- Hiểu được nội dung chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960). Chỉ ra được nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, cách mạng mỗi miền và mối quan hệ giữa nhiệm vụ của hai miền.
Những thắng lợi của quân dân Việt Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
	Phân tích được ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”, của các thắng lợi của nhân dân ta trong chiến đấu chống “ Chiến tranh đặc biêt”.

 Phân tích được ý nghĩa Đại hội III (1960) của Đảng
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	Bài 22:Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất(1965-1973)


	Biết được hoàn cảnh, âm mưu , thủ đoạn,lực lượng tham chiến , biện pháp  thực hiện của các chiến lược “Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Biết được những thắng lợi quân sự và chính trị của quân dân miền Nam trong đấu tranh chống lại loại hình “Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Biết được nội dung của Hiệp định Pari 1973.

	Hiểu được âm mưu , thủ đoạn, biện pháp  thực hiện của các chiến các loại hình “ Chiến tranh đặc biệt” ;“Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh” .

Hiểu được ý nghĩa lịch sử những thắng lợi quân sự tiêu biểu của quân dân ta  trong đấu tranh chống lại loại hình “Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh.;ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968, cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.
Hiểu được  nội dung,ý nghĩa  lịch sử của Hiệp định Pari 1973.
	Vận dụng kiến thức để so sánh điểm khác nhau và giống nhau giũa  các loại hình “ Chiến tranh đặc biệt” ;“Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh” .


	Vận dụng kiến thức để rút ra được nội dung quan trọng; có tính quyết định của Hiệp định Pari đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước
Vận dụng kiến thức để rút ra được ý nghĩa quan trọng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968 đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
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	Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

	Biết được âm mưu của Mĩ  đối với miền Nam sau Hiệp định Pa-ri.

Biết được những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam ( 7/1973).

Biết được những nét chính về diễn biến  cuộc Tổng tiến công và nổi dậyXuân 1975.
	Hiểu được ý nghĩa của Chiến thắng Phước Long ( 12/1974 -1/1975).

Hiểu được ý nghĩa chiến dịch Tây Nguyên ( 4->24/3/1975).

Hiểu được ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 -1975)


	Phân tích chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.


	Vận dụng kiển thức về diễn biến Cuộc Tổng tiến công để giải quyết các vấn đề liên quan .

Phân tích ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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